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Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và để chuẩn bị cho việc tự kiểm tra, đánh giá của cấp cơ sở, công tác kiểm tra, công nhận, công nhận lại đạt chuẩn PCGDTHĐĐT hàng năm của các cấp quản lí, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn lập hồ sơ PCGDTH đúng độ tuổi như sau:

1. Thời điểm lập hồ sơ, kiểm tra, công nhận, công nhận lại :

- Thời điểm cấp trường Báo cáo số liệu đầu năm học và cấp xã cập nhật bước đầu thông tin điều tra PCGDTH, biểu đội ngũ giáo viên, biểu cơ sở vật chất là ngày 15/9. Sau đó, chậm nhất là ngày 18/9, Hiệu trưởng các trường tiểu học chịu trách nhiệm gửi Danh sách học sinh của các địa bàn khác (xã khác, huyện khác) học tại trường mình về cho các địa phương. Ngày 20/9, cấp xã hoàn chỉnh việc cập nhật thông tin điều tra PCGDTH, biểu đội ngũ giáo viên, biểu cơ sở vật chất. Xuất các biểu thống kê chuẩn bị cho việc kiểm tra, công nhận cấp xã.
- Chậm nhất là ngày 25/9, các Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh việc kiểm tra số liệu phổ cập của các xã, hoàn thành số liệu toàn huyện, thị xã, thành phố. Sở sẽ kiểm tra, đối chiếu số liệu trước khi báo cáo số liệu đầu năm học cho Bộ GD&ĐT.
- Cấp xã hoàn thành việc tự kiểm tra, đánh giá và gửi tờ trình về cấp huyện trước ngày 30/9.

- Cấp huyện hoàn thành việc kiểm tra công nhận, công nhận lại cấp xã và gửi tờ trình về tỉnh trước ngày 30/10.

- Cấp tỉnh kiểm tra công nhận, công nhận lại cấp huyện trước ngày 30/11, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh gửi tờ trình về Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận lại.

2. Thẩm quyền kiểm tra, công nhận, công nhận lại:
- Đối với đơn vị công nhận lần đầu: tổ chức kiểm tra tại đơn vị cơ sở, lập biên bản kiểm tra.

- Đối với đơn vị công nhận lại: Tổ chức kiểm tra xác suất 1 hoặc 2 đơn vị cơ sở, các đơn vị cơ sở còn lại đem hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổ chức kiểm tra chéo, lập biên bản kiểm tra. 

3. Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: 
      a) Cấp xã:
      Tập 1: Hồ sơ kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 20...
- Báo cáo tình hình thưc hiện và kết quả PCGDTHĐĐT.
- Quyết định thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá công tác PCGDTHĐĐT.
- Biên bản tự kiểm tra kết quả PCGDTHĐĐT.

- Tờ trình cấp xã đề nghị cấp huyện công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện.

- Biên bản kiểm tra của cấp huyện đối với cấp xã.

- Quyết định của cấp huyện công nhận cấp xã đạt chuẩn.

      Tập 2 : Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 20... 
- Biểu Thống kê trẻ em 6 đến 14 tuổi.

- Biểu Thống kê đội ngũ giáo viên tiểu học.

- Biểu Thống kê cơ sở vật chất giáo dục tiểu học.

- Danh sách trẻ 11 tuổi Hoàn thành CTTH tại trường trên địa bàn và trường ngoài địa bàn (Học sinh Hoàn thành CTTH tại trường nào do trường đó xác nhận)
- Danh sách trẻ 11 tuổi đang học phổ thông (hay linh hoạt) tại các trường tiểu học  

  (Học sinh đang học tại trường nào do trường đó xác nhận)
- Danh sách trẻ 6 tuổi học lớp 1 tại trường trên địa bàn và trường ngoài địa bàn  

   (Học sinh đang học tại trường nào do trường đó xác nhận)
      Tập 3 : Kế hoạch PCGDTHĐĐT cấp xã. 

      Tập 4 : Các văn bản chỉ đạo. 

- Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã.

- Các văn bản chỉ đạo của TW liên quan đến PCGDTHĐĐT.

- Các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến PCGDTHĐĐT
- Các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT liên quan đến PCGDTHĐĐT.

- Các văn bản chỉ đạo của cấp huyện liên quan đến PCGDTHĐĐT.

- Các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT liên quan đến PCGDTHĐĐT.

- Các văn bản chỉ đạo cấp xã.

      Tập 5 : Các hồ sơ thuyết minh khác. 

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục tiểu học.

- Sổ đăng bộ.

- Sổ điểm.

- ....

      b) Cấp huyện:
      Tập 1: Hồ sơ kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 20...
- Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả PCGDTHĐĐT.

- Tập Biên bản tự kiểm tra PCGDTHĐĐT của các xã. (1)
- Tập Tờ trình của cấp xã đề nghị cấp huyện kiểm tra, công nhận. (2)
- Tờ trình của Phòng GD đề nghị UBND cấp huyện thành lập Đoàn kiểm tra, công nhận cấp xã.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện.

- Tập Biên bản huyện kiểm tra, công nhận cấp xã. (3)
- Tờ trình của PGD đề nghị UBND cấp huyện công nhận cấp xã đạt chuẩn.

- Quyết định của cấp huyện công nhận các xã đạt chuẩn.

- Tờ trình của PGD tham mưu cho cấp huyện đề nghị Tỉnh kiểm tra, công nhận.

- Tờ trình của cấp huyện đề nghị tỉnh kiểm tra, công nhận.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh.

- Biên bản của Tỉnh kiểm tra cấp huyện. 

- Quyết định của Tỉnh công nhận cấp huyện đạt chuẩn. 
(Việc đóng tập hồ sơ của cấp xã gửi về cấp huyện giao cho cấp huyện chủ động thực hiện, có thể đóng theo tập rời như hướng dẫn trên, có thể đóng cả 3 loại hồ sơ (1), (2), (3) thành 1 tập, sắp xếp thứ tự theo biểu mẫu hoặc theo xã).

      Tập 2 : Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 20... 
- Tập các biểu Thống kê trẻ em 6 đến 14 tuổi của cấp xã và tổng hợp của cấp huyện.

- Tập các biểu Thống kê đội ngũ giáo viên tiểu học của cấp xã và tổng hợp của cấp huyện.

- Tập các biểu Thống kê cơ sở vật chất giáo dục tiểu học của cấp xã và tổng hợp của cấp huyện.

      Tập 3 : Kế hoạch PCGDTHĐĐT cấp huyện. 

      Tập 4 : Các văn bản chỉ đạo. 

- Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp huyện.

- Các văn bản chỉ đạo của TW liên quan đến PCGDTHĐĐT.

- Các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến PCGDTHĐĐT.

- Các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT liên quan đến PCGDTHĐĐT.

- Các văn bản chỉ đạo của cấp huyện liên quan đến PCGDTHĐĐT.

- Các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT liên quan đến PCGDTHĐĐT.

4. Một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ :

    
a) Đối  với cấp xã : 

        
- Khi lập bản Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả PCGDTHĐĐT cần xem xét kỹ nội dung, chú ý những căn cứ pháp lý được đưa vào báo cáo, cần nêu cụ thể kết quả đạt được, ghi rõ số lượng, tỉ lệ đạt, cuối bản báo cáo đính kèm 3 biểu kết quả: Thống kê trẻ 6-14 tuổi, Thống kê đội ngũ giáo viên tiểu học, Thống kê cơ sở vật chất tiểu học. Bản báo cáo do Lãnh đạo UBND cấp xã kí, các biểu kết quả phải do Trưởng ban chỉ đạo cấp xã kí và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Các Hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn phải kí nháy vào bản báo cáo, các biểu kết quả, vị trí kí nháy là cuối bản báo cáo hoặc sau dòng chữ “TM.BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP”. Giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục kí và ghi rõ họ tên vào vị trí Người lập bảng.

- Trong Biên bản tự kiểm tra của cấp xã cần ghi rõ số lượng, tỉ lệ kết quả đã đạt được. 

- Biên bản kiểm tra công nhận của cấp huyện: ghi rõ số lượng, tỉ lệ kết quả đã đạt được, vị trí Đơn vị được kiểm tra phải có chữ ký và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

      
- Riêng Tập 5 : Hồ sơ thuyết minh, cần chuẩn bị theo 3 tiêu chuẩn :

  + Tập thuyết minh tiêu chuẩn 1, gồm có:

     . 01 bản Thống kê trẻ em 6-14 tuổi.

     . Sổ phổ cập (cần cập nhật đầy đủ trẻ từ 1 đến 14 tuổi).
     . Sổ đăng bộ 

     . Các Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học: lớp 5 của năm học trước, của tất cả các lớp trong năm học này. 

     . Hồ sơ xét học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình tiểu học năm học trước.
     . Bảng tổng hợp số trẻ của địa phương khác đang học tại các trường trên địa bàn. 
     . Bảng tổng hợp số trẻ của địa phương đang học tại các trường ngoài địa bàn. 

     . Danh sách trẻ của địa phương học tại các trường ngoài địa bàn (Học sinh học tại trường nào do Hiệu trưởng trường đó xác nhận).
     . Sổ chuyển trường và tập giấy giới thiệu chuyển trường.

     . Danh sách học sinh lưu ban của năm học trước.

     . Danh sách học sinh bỏ học của các năm học qua.

     . Danh sách học sinh khuyết tật học hòa nhập năm học này.

     . Danh sách trẻ em thuộc diện miễn giảm có xác nhận của cơ quan y tế (nếu có trẻ khuyết tật).

     . Danh sách trẻ em chuyển đi có xác nhận của cơ quan công an (nếu Sổ phổ cập cập nhật chuyển đi hoặc bỏ vùng).

     . Danh sách trẻ em chuyển đến có xác nhận của cơ quan công an (nếu Sổ phổ cập cập nhật chuyển đến).

    . Bộ hồ sơ điều tra trình độ văn hóa. 

 + Tập thuyết minh tiêu chuẩn 2, gồm có:

    . 01 bản Thống kê Đội ngũ giáo viên tiểu học.
    . Danh sách cán bộ - giáo viên - nhân viên của các trường trên địa bàn.

    . Các trường cung cấp sổ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên, bản sao các hồ sơ minh chứng (bằng cấp, giấy chứng nhận giáo viên giỏi, bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; bản sao bằng cấp chứng minh trình độ đào tạo phải được chứng thực sao y bản chính).
 + Tập thuyết minh tiêu chuẩn 3, gồm có:

    . 01 bản Thống kê cơ sở vật chất giáo dục tiểu học.

    . Các trường cung cấp sổ quản lí tài sản, tài chính, bản sao các hồ sơ minh chứng (về diện tích đất, số phòng học, phòng chức năng,...).
- Tập văn bản chỉ đạo cần sắp xếp theo cấp ban hành, không đưa vào các tài liệu tập huấn, các thông tin tham khảo.

- Không thống kê Giáo viên chuyên trách phổ cập vào biểu Thống kê đội ngũ giáo viên tiểu học.

- Các trường tiểu học căn cứ vào Sổ hộ khẩu (hoặc Sổ tạm trú) mà gia đình đã nộp cho nhà trường khi làm thủ tục nhập học để đối chiếu, cập nhật bộ Phiếu điều tra trình độ văn hóa và lập Sổ phổ cập Giáo dục Tiểu học. 

- Không được dùng hồ sơ PCTHCS thuyết minh cho PCGDTH, PCGDTHĐĐT.

- Việc ghi chép, cập nhật, sửa chữa, tổng kết số liệu các loại sổ, căn cứ pháp lý và thể thức văn bản cần thực hiện theo hướng dẫn hiện hành.
- Hiệu trưởng các trường tiểu học chịu trách nhiệm thuyết minh kết quả đã đạt được của từng tiêu chuẩn trước Đoàn kiểm tra cấp tỉnh.
- Bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ, các trường tiểu học cần sắp xếp phòng làm việc, phòng chức năng gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh trường học sạch sẽ, trang trí theo hướng dẫn, tạo một môi trường học tập, vui chơi thân thiện cho trẻ; Xác định rõ vị trí và diện tích sân chơi, bãi tập.

b) Đối  với cấp huyện:
- Khi lập bản Báo cáo tình hình thưc hiện và kết quả PCGDTHĐĐT cần xem xét kỹ nội dung, chú ý những căn cứ pháp lý được đưa vào báo cáo, cần nêu cụ thể kết quả đạt được, ghi rõ số lượng, tỉ lệ đạt, cuối bản báo cáo đính kèm 3 biểu kết quả: Thống kê trẻ 6-14 tuổi, Thống kê đội ngũ giáo viên tiểu học, Thống kê cơ sở vật chất tiểu học của toàn huyện. Bản báo cáo do Lãnh đạo UBND cấp huyện kí, các biểu kết quả đạt được do Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện kí và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện.  
- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phải kí nháy vào bản báo cáo, các biểu kết quả cấp huyện, vị trí kí nháy là cuối bản báo cáo hoặc sau dòng chữ “TM.BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP”. Cán bộ chuyên trách phổ cập giáo dục kí và ghi rõ họ tên vào vị trí Người lập bảng.

- Các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, quyết định công nhận, công nhận lại cần nêu đúng căn cứ pháp lý và thực hiện đúng thể thức văn bản.
- Các số liệu trong Biên bản kiểm tra, công nhận của cấp huyện phải đúng với số liệu trong các biểu kết quả đạt được của cấp xã. 

- Biên bản kiểm tra, công nhận của cấp huyện: ghi rõ số lượng, tỉ lệ kết quả đã đạt được, vị trí Đơn vị được kiểm tra phải có chữ ký và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

    
Sau khi hoàn thành việc kiểm tra và có quyết định công nhận, công nhận lại của cấp trên, hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi cấp xã, cấp huyện phải được sắp xếp ngăn nắp theo từng năm và bảo quản cẩn thận để cơ quan quản lí cấp trên kiểm tra khi cần thiết.

5. Hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận, công nhận lại:

Khi các đơn vị đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận, công nhận lại đạt chuẩn PCGDTHĐĐT cần gửi về Sở các hồ sơ sau:

- Tờ trình của cấp huyện đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận, công nhận lại đạt chuẩn PCGDTHĐĐT.

- Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả PCGDTHĐĐT, kèm theo 3 biểu tổng hợp cấp huyện: Thống kê trẻ em 6 đến 14 tuổi, Thống kê đội ngũ giáo viên tiểu học, Thống kê cơ sở vật chất giáo dục tiểu học.

- Quyết định của cấp huyện công nhận cấp xã đạt chuẩn PCGDTHĐĐT./.
Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC  
- UBND các huyện, 

   thị xã, thành phố; (phối hợp chỉ đạo)





(Đã ký)
- Website Sở;





 
- Lưu: VT, GDTH.
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